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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy làm bài: 

Câu 1. Để tiêu đề của bảng ở Hình 1a được căn giữa như Hình 1b, em chọn các ô cần căn rồi chọn lệnh 

nào sau đây? 

 

A.  B.  C.  D.  
Câu 2. Muốn biết kết quả biểu thức (32 – 7)
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 tại ô A3 nhập công thức: 
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C. =(32 – 7)^2 – (6 – 5 )
3
  D. =(32 – 7)^2 – (6 – 5 )^3 

Câu 3. Trong PowerPoint, em mở thể nào để định dạng văn bản? 

A. View.  B. Design.   C. Insert.   D. Home. 

Câu 4. Có bao nhiêu loại hiệu ứng động trong phần mềm PowerPoint? 

A. 4   B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 5. Trong PowerPoint, sau khi chọn hình ảnh, em mở thẻ nào để định dạng hình ảnh? 

A. View.  B. Home.   C. Design.   D. Format. 

Câu 6. Thứ tự sắp xếp đúng tạo hiệu ứng cho đối tượng? 

1. Chọn thẻ Animations  2. Chọn hiệu ứng  3. Chọn đối tượng 

Thứ tự đúng là: 

A. 2 – 1 –3  B. 3 – 2 – 1   C. 3 – 1 – 2   D. 1 – 2 – 3 

Câu 7. Đâu là thao tác xóa trang tính? 

A. Nháy chuột chọn trang tính chọn Insert  B. Nháy chuột chọn trang tính chọn Hide 

C. Nháy chuột chọn trang tính chọn Delete  D. Nháy chuột chọn trang tính chọn Rename 

Câu 8. Để tô màu cho ô tính, em chọn nút lệnh nào sau đây trong thẻ Home? 

A.  trong nhóm lệnh Font.   B.  trong nhóm lệnh Editing. 

C.  trong nhóm lệnh Font.   D.  trong nhóm lệnh Cells. 

Câu 9. Hệ điều hành là gì? 

A. Phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho 

con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng. 

B. Các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí 

những loại dữ liệu cụ thể. 

C. Các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc. 

D. Phần mềm quản lí các thiết bị và dữ liệu của máy tính, điều khiển chúng phối hợp hoạt động nhịp 

nhàng với nhau. 

Câu 10. Thao tác nào dưới đây không đúng khi tạo bảng tính mới? 

A. Nháy chuột vào dấu (+) để tạo trang tính mới 

B. Nháy chuột vào thẻ Home/Insert/Insert Sheet để tạo trang tính mới 

C. Nháy chuột phải vào trang tính đã có chọn Insert/Worksheet, nhấn OK để tạo trang tính mới. 

D. Nháy chuột chọn Home/Insert/Worksheet, nhấn Ok để tạo trang tính mới 

Câu 11. Cách để tạo thêm trang chiếu mới trong bài trình chiếu? 

A. File/New Slide B. Home/New Slide  C. Insert/New Slide D. Desigh/New Slide 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí. 

B. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu. 
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C. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang. 

D. Tiêu đề trang giúp làm nổi bật nội dung cần trình bày của trang. 

Câu 13. Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp? 

A. Là cấu trúc gồm danh sách nhiều cấp. 

B. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu. 

C. Giúp làm cho nội dung cần trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu. 

D. Cấu trúc này gồm một chuỗi các dấu đầu dòng ngang cấp nhau. 

Câu 14. Chọn phương án sai. Sử dụng các công cụ định dạng hình ảnh trên trang chiếu để 

A. Thêm đường viền tạo khung cho hình ảnh.B. Thay đổi lớp, cắt hình, quay hình, …. 

C. Thay đổi nội dung hình ảnh.   D. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. 

Câu 15. Để di chuyển qua lại, lên xuống giữa các ô: 

A. Dùng phím Enter B. Dùng phím Spacebar C. Dùng phím Backspace D. Dùng phím mũi tên 

Câu 16. Trong PowerPoint, cách nào sau đây không là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu? 

A. Chọn Insert/Pictures.   B. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes. 

C. Chọn Insert/Online Pictures.  D. Sử dụng lệnh Copy và Paste. 

Câu 17. Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gì? 

A. Sao chép nội dung của người khác. 

B. Làm ngắn gọn không cần đủ nội dung. 

C. Trình bày trang chiếu theo sở thích của mình và không cần theo mẫu. 

D. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng. 

Câu 18. Địa chỉ của một ô là gì? 

A. Tên của một khối bất kì trong trang tính  B. Tên của hàng mà con đang trỏ tới 

C. Tên của hàng và cột nằm gần nhau  D. Cặp tên cột và tên hàng 

Câu 19. Trình bày bảng tính để: 

A. Số liệu trong bảng tính chính xác hơn.  B. Giúp bảng tính dễ đọc. 

C. Giúp tiết kiệm được bộ nhớ.   D. Giúp người dùng dễ so sánh, nhận xét. 

Câu 20. Nếu muốn giảm bớt số chữ số sau dấu phẩy, em chọn nút lệnh nào sau đây trong nhóm lệnh 

Number của thẻ Home? 

 

A.    B.     C.    D.  

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1.(2,5 điểm). Em hãy trình bày ít nhất hai cách để chèn hình ảnh vào trang chiếu. 

Câu 2.(2,5 điểm). Em hãy nêu các bước tạo hiệu ứng cho đối tượng. 

 


